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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk229822149]Về việc đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy định
Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

[bookmark: _Hlk229822226]Thực hiện quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật; Văn bản số 3417/UBND-VP3 ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 13 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14:
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 13 như sau: 
"4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền: 
a) Quy định tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; 
b) Ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng khơi; 
c) Ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng khơi, vùng có phạm vi ở cả vùng lộng và vùng khơi; vùng lộng, vùng nội địa thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 
a) Ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên cơ sở tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành;".
- Tại khoản 1 Điều 31 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định:
“1. Tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây: 
a) Nghề, ngư cụ gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động; 
b) Nghề, ngư cụ thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.”.
[bookmark: _Hlk229844574][bookmark: _Hlk229844603]Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa được quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Tại khoản 1 Điều 32 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định:
“1. Tiêu chí xác định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây: 
a) Khu vực tập trung sinh sản của loài thủy sản, khu vực có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận; 
b) Khu vực tập trung sinh sống của thủy sản chưa thành thục sinh sản, khu vực có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao so với vùng lân cận; 
c) Khu vực di cư sinh sản của loài thủy sản; 
d) Khu vực cấm khai thác thủy sản của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.”.
Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa được quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Tại khoản 4 và khoản 5 Điều 34 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định:
“4. Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này sẽ hết hiệu lực sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 
5. Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này sẽ hết hiệu lực sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh mục mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.”.
- Tại Điểm a, khoản 2 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15
quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết
điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp
luật của cơ quan nhà nước cấp trên;”
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm gần đây, hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh diễn ra với cường độ cao, trong khi nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Thực tiễn sản xuất cho thấy sản lượng khai thác giảm, kích thước cá ngày càng nhỏ, tỷ lệ cá non bị khai thác gia tăng, nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế và sinh thái đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Bên cạnh đó, một số nghề và ngư cụ khai thác có tính chất hủy diệt, khai thác tận diệt hoặc sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ, không đúng quy định, xâm hại nghiêm trọng đến sinh cảnh tự nhiên, làm mất nơi sinh sản, cư trú và phát triển của các loài thủy sản. Việc sử dụng các nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản không những gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn tác động lâu dài đến sinh kế của ngư dân. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một số khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản như bãi đẻ, bãi giống, đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản. Đây là những khu vực cần được khoanh vùng bảo vệ, hạn chế khai thác để tạo điều kiện phục hồi và tái tạo nguồn lợi.
Thực tiễn công tác kiểm tra, kiểm soát cho thấy ngư trường vùng ven bờ vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm như sử dụng ngư cụ cấm, hoạt động trong khu vực cấm, gây khó khăn cho công tác quản lý và gây ảnh hưởng trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Do đó, việc ban hành Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là hết sức cần thiết, nhằm kịp thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi được phân quyền cũng như bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo đảm khai thác thủy sản bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và hội nhập quốc tế.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
- Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm  khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành, nhằm kịp thời tạo cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và khai thác thủy sản theo đúng quy định pháp luật.
- Việc ban hành Quyết định nhằm định hướng việc phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo được mục tiêu đề ra; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi, kịp thời của văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương tỉnh Ninh Bình.
- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, cơ quan trong quá trình xây dựng Quyết định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Văn bản số 3417/UBND-VP3 ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cẩm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
	Ngày …. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số ….. ngày   /   /2026 về việc góp ý Hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan; đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Ngày     /     /2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có Văn bản số      VPUBND-VP3 về việc thông báo kết quả lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cẩm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Trong thời gian đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh không nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân vào Dự thảo.
Đối với các Văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan Dự thảo, các nội dung tham gia ý kiến được trình bày chi tiết tại Bảng tổng hợp
giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
Ngày /  /2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số
…./SNNMT-TSKN đề nghị Sở Tư pháp thẩm định nội dung Dự thảo và Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-STP ngày     /…/2026.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi
trường đã có văn bản tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa các nội dung của dự thảo
Quyết định. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk229994139]Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
b. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk212295354]Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
[bookmark: dieu_3]a) Bố cục dự thảo Quyết định, gồm 02 Điều:
[bookmark: _Hlk229994307]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
b) Bố cục dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định
Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, gồm 08 Điều, cụ thể:
[bookmark: Chuong_I_Dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
[bookmark: Chuong_I_Dieu_2]Điều 2. Giải thích từ ngữ
[bookmark: Chuong_I_Dieu_3]Điều 3. Nguyên tắc hành nghề và sử dụng ngư cụ trong khai thác nguồn lợi thủy sản
	Điều 4. Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.
[bookmark: Chuong_II_Dieu_4]Điều 5. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.
[bookmark: Chuong_III_Dieu_6]Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh.
[bookmark: Chuong_III_Dieu_7]Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường.
[bookmark: Chuong_III_Dieu_9]Điều 8. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung chính của Quyết định
a. Nội dung chính của Quyết định
[bookmark: _Hlk229994932]Nội dung chính của Quyết định là ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể:
b) Nội dung chính của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có hoạt động liên quan đến khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Giải thích từ ngữ.
Điều 3. Nguyên tắc hành nghề và sử dụng ngư cụ trong khai thác nguồn lợi thủy sản.
Điều 4. Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.
1. Khu vực cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn vùng ven biển Quất Lâm gồm các xã: Giao Hưng, Giao Bình, Giao Ninh, Hải Quang, Hải Tiến trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:
C4a: (20°12’30"N, 106°26’50"E); 
C4b: (20°08’00"N, 106°31’00"E)
C4c: (20°03’00"N, 106°24’00"E); 
C4d: (20°08’00"N, 106°19’30"E) 
2. Thời gian cấm khai thác thủy sản từ ngày 01/04 đến ngày 30/06 (dương lịch) hàng năm.
Điều 5. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
1. Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc), phạm vi cấm: Vùng ven bờ; vùng nội địa;
2. Nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, dớn, lừ), phạm vi cấm: Vùng ven bờ; vùng nội địa;
3. Nghề kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực), phạm vi cấm: Vùng ven bờ;
4. Các nghề: đáy; xăm; chấn; xiệp; xịch; te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ., phạm vi cấm: Vùng ven bờ; vùng nội địa;
5. Nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông), phạm vi cấm: Vùng lộng; vùng ven bờ; vùng nội địa.
Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường
Điều 8. Tổ chức thực hiện 
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Quyết định
- Nguồn lực tài chính: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Nhân lực thực hiện: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, địa phương có liên quan.
2. Thời gian trình UBND tỉnh: Tháng 07 năm 2026.
[bookmark: _Hlk229642523]Nội dung tham mưu của Sở Nông nghiệp và Môi trường đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, số liệu đảm bảo chính xác và đủ điều kiện để ban hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc; Thủ trưởng cơ quan trình và người ký trình chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nội dung tham mưu.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: 1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; 2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định; 3) Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo; 4) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; 5) Báo cáo thẩm định; 6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và các tài liệu khác có liên quan)./.

	[bookmark: _Hlk229642793]Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở (để theo dõi);
- Lưu: VT, TSKN.
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